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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SINH HOẠT
VỀ NGUỒN TẠI NGHỆ AN - HÀ TĨNH
(Thời gian từ 17/01/2018 - 20/01/2018)

	STT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Số CMND
	Số ĐTDĐ
	Thành phần
	Ghi chú
(Đăng ký ở chung với đ/c….)

	1
	Phạm Hữu Lộc
	25/02/1966
	022874945
	0903828252
	Đảng viên CB2
	

	2
	Lâm Viết Dũng
	26/6/1976
	022906806
	0902484979
	Đảng viên CB2
	Nguyễn Kính

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	30/10/1965
	021701076
	0902301065
	Đảng viên CB2
	Ng Thị Kim Dung

	4
	Nguyễn Thanh Lâm
	07/02/1960
	020683994
	0903991094
	Đảng viên CB2
	Ng Thành Nam

	5
	Nguyễn Chí Nhân
	22/02/1978
	023176396
	0908146118
	Đảng viên CB2
	Nguyễn Ngọc Hiệp

	6
	Lê Quang Liêm
	19/01/1972
	02489110
	0903937003
	Đảng viên CB2
	Phạm Hữu Tấn

	7
	Nguyễn Ngọc Phương
	26/10/1963
	021357854
	0903869226
	Đảng viên CB2
	Nguyễn Văn Chiến

	8
	Nguyễn Thị Kim Dung
	18/01/1979
	023335204
	0908663479
	Đảng viên CB2
	Nguyễn Thị Hoa

	9
	Nguyễn Văn Tấn
	19/5/1962
	020505708
	0908114770
	Đảng viên CB2
	Nguyễn Văn Thành

	10
	Nguyễn Văn Chiến
	22/3/1974
	250411489
	0913737050
	Đảng viên CB2
	Nguyễn Ng Phương

	11
	Phạm Hữu Tấn
	24/01/1964
	021299514
	0903349577
	Đảng viên CB2
	Lê Quang Liêm

	12
	Trương Thị Hồng
	
	
	
	Đảng viên CB2
	

	13
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	09/01/1963
	023011585
	0989679264
	Đảng viên CB2
	

	14
	Nguyễn Ngọc Trang
	03/03/1966
	021609851
	0908456241
	Đảng viên CB2
	Trương Việt Khánh Trang

	15
	Nguyễn Kính
	03/12/1965
	023147526
	0913667668
	Trưởng phòng KH-TC
	Lâm Viết Dũng

	16
	Nguyễn Thành Nam
	16/02/1979
	024858065
	0973803279
	Phó trưởng phòng TCHCTH
	Ng Thanh Lâm

	17
	Hồ Văn Sĩ
	03/09/1975
	022764854
	0906851939
	Phụ trách P.TS-ĐT
	Võ Minh Phương

	18
	Võ Thị Anh Đào
	29/07/1965
	021710592
	0908468607
	Phó TP KT&ĐBCL
	Đinh Hồng Minh

	19
	Lương Xuân Thịnh
	04/04/1991
	051091000077
	0981820082
	Chủ tịch HSV
	Đinh Văn Đệ

	20
	Nguyễn Văn Thành
	30/12/1974
	079074000549
	0903149897
	Phó trưởng phòng QT-DV
	Nguyễn V Tấn

	21
	Nguyễn Văn Chì
	Bận thi, không tham gia (có đơn xin phép)
	Đảng viên CB2
	

	22
	Nguyễn Văn Lâm
	Bận việc gia đình, không tham gia.  
	Đảng viên CB2
	

	23
	Võ Thị Xuân Thơ
	Bận con nhỏ, không tham gia (có đơn xin phép)
	Đảng viên CB2
	

	24
	Lê Xuân Thiện
	Bận việc gia đình, không tham gia
	Phụ trách phòng TCHCTH
	

	25
	Trang Thị Xuân Uyên
	Bận việc gia đình, không tham gia
	Trưởng TT Y tế
	


    Danh sách tổng cộng 25 người, 20 cá nhân đăng ký tham gia, 05 cá nhân không tham gia (03 Đảng viên, 02 CB quản lý). 
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